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PHẦN I: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 
 

 I.   MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:     

1. Mục đích:           

- Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030.  

- Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước. 

- Khuyến khích việc tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe của các 

thành viên trong mỗi gia đình, góp phần xây dựng gia đình văn hoá, thôn, làng, 

bản, ấp văn hóa, tổ dân phố văn hoá. 

2. Yêu cầu:  

Tổ chức giải phải đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, tránh mọi biểu hiện 

tiêu cực. 

 II.  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ VÀ NỘI DUNG THI 

1. Đối tượng tham dự:  

- Các vận động viên tham dự giải phải là thành viên trong cùng một gia 

đình, có đầy đủ hồ sơ xác định mối quan hệ trong gia đình theo quy định, có đủ 

sức khoẻ, được cơ quan quản lý về thể dục, thể thao các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương tuyển chọn và đăng ký tham gia thi đấu bằng văn bản. 

- Các vận động viên đạt huy chương vàng, bạc, đồng tại giải Vô địch hoặc 

giải Trẻ quốc gia môn Cầu lông và môn Bóng bàn từ năm 2018 đến nay không 

thuộc đối tượng tham gia thi đấu tại giải này. 

2. Nội dung thi đấu:  

Thi đấu 02 môn: Cầu lông và Bóng bàn. 

 III. ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

 Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đăng ký 01 đoàn gồm: 

trưởng đoàn, phó đoàn, cán bộ đoàn, huấn luyện viên và các vận động viên là 

thành trong gia đình theo quy định của Điều lệ từng môn. Mỗi vận động viên chỉ 

tham gia thi đấu 1 môn thể thao Cầu lông hoặc Bóng bàn. 

 1.  Mỗi đoàn tham dự phải có đủ các hồ sơ sau: 

 - Danh sách đăng ký tham dự của đoàn có xác nhận, dấu của cơ quan quản lý 

về thể dục, thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (mẫu kèm theo). 
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  - Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (trường hợp chưa đến 

tuổi làm thẻ căn cước công dân thì phải có giấy khai sinh và giấy xác nhận của cơ 

quan công an nơi cư trú có ảnh và đóng dấu giáp lai). 

          - Hộ khẩu thường trú của gia đình, hoặc giấy đăng ký kết hôn, giấy khai 

sinh để xác định là thành viên trong gia đình (nộp bản sao công chứng). 

        - Giấy khám sức khoẻ của vận động viên do cơ quan có thẩm quyền cấp (từ 

cấp huyện, thị xã, thành phố trở lên). 

           - Mỗi thành viên nộp 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4cm để làm thẻ (ảnh chụp năm 2019 

trở lại đây). 

           - Các vận động viên đến tuổi cấp giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công 

dân mà không có, khi kiểm tra hồ sơ Ban Tổ chức sẽ không cho thi đấu (trường hợp 

mất thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). 

 2. Danh sách đăng ký tham dự gửi về: 

 - Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao, 36 Trần 

Phú, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 04.37471361, Fax: 04.37331198. Liên hệ đ/c 

Hồ Thanh My, Chuyên viên Vụ Thể dục thể thao quần chúng, DĐ: 0913543238. 

 - Thời gian gửi trước ngày 15/6/2021 (theo dấu bưu điện). 

 IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Thời gian: Giải được tổ chức từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 02 tháng 7 

năm 2021 cụ thể như sau: 

- Ngày 25/6/2021: Đón tiếp các đoàn và làm thủ tục đăng ký kiểm tra hồ 

sơ tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu, tổ 8, 

phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.  

- Ngày 26/6/2021: Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Lai Châu. 

+ Từ 8h00 đến 9h00: Họp Ban Tổ chức, Trọng tài với Lãnh đạo, huấn 

luyện viên các đoàn. 

+ Từ 9h15: Họp chuyên môn và bốc thăm xếp lịch từng môn.  

- Khai mạc: Dự kiến ngày 27/6/2021 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

thể thao tỉnh Lai Châu. (Ban Tổ chức sẽ thông báo chương trình, thời gian cụ thể 

đến các đoàn tại buổi họp chuyên môn). 

- Thi đấu từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 02 tháng 7 năm 2021. 

2. Địa điểm:  Nhà thi đấu Thể dục thể thao trường Cao đẳng Cộng đồng 

xã Nậm Loong, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

V.  KINH PHÍ TỔ CHỨC  

 1. Tổng cục Thể dục thể thao chi kinh phí tổ chức giải. 

          2. Địa phương đăng cai tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo công tác tổ 

chức để Giải đạt hiệu quả cao. 

3. Các địa phương tham dự giải tự chi kinh phí đi lại, ăn, ở, các chi phí 

khác cho Đoàn và chi kinh phí khen thưởng cho các vận động viên, huấn luyện 

viên đoạt thành tích theo quy định. 
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VI.  KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI 

1. Ban tổ chức giải sẽ trao các giải thưởng sau: 

- Tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải. 

  - Trao Huy chương, cờ cho các đôi đạt thành tích nhất, nhì và đồng hạng ba cho 

từng nội dung thi theo Điều lệ các môn quy định. 

 2. Kỷ luật: 

Tập thể, cá nhân tham dự  giải nếu vi phạm Luật, Điều lệ và các quy định của 

Ban Tổ chức, tuỳ mức độ sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật từ phê bình, cảnh 

cáo đến truất quyền làm nhiệm vụ, truất quyền thi đấu, xoá bỏ thành tích.  

3. Khiếu nại: 

- Chỉ có Trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu 

nại bằng văn bản gửi lên Ban tổ chức. Đơn khiếu nại phải ghi rõ nội dung khiếu 

nại, họ tên, chức danh. 

- Khiếu nại về nhân sự: Ban Tổ chức chỉ nhận đơn giải quyết khiếu nại 

nhân sự thi đấu ở vòng loại. 

- Khiếu nại về chuyên môn: Các trường hợp khiếu nại về kết quả thi đấu, lỗi 

kỹ thuật phải nộp đơn ngay trong vòng 10 phút sau khi công bố kết quả.  

- Mọi cá nhân, đơn vị phải tuyệt đối phục tùng quyết định của Ban tổ chức. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Tổng cục Thể dục thể thao ra Quyết định thành lập Ban tổ chức và Ban 

Trọng tài Trung ương để tổ chức và điều hành giải. 

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu ra Quyết định thành lập Ban 

Tổ chức địa phương và các tiểu ban chuyên môn, giúp việc cho giải. 

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương, tạo điều kiện, thành lập đoàn tham dự giải. 

VIII. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Các nội dung thi đấu phải có ít nhất từ 03 gia đình tham dự trở lên mới 

tổ chức thi đấu. 

2. Trước mỗi trận đấu Ban Tổ chức sẽ kiểm tra thẻ thi đấu của vận động 

viên, các vận động viên phải có mặt trước giờ thi đấu 15 phút, Ban tổ chức 

không chấp nhận các trường hợp đến muộn. 

3. Trường hợp các vận động viên đã được Liên đoàn Cầu lông Việt Nam 

và Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cấp thẻ thì phải đem theo thẻ để kiểm tra 

(photo 01 bản nộp Ban Tổ chức) 

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

         Ban Tổ chức giải, các Đoàn vận động viên và các thành viên tham dự giải 

phải thi hành Điều lệ này. Chỉ có Tổng cục Thể dục thể thao mới có quyền sửa 

đổi, bổ sung Điều lệ khi cần thiết. 
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PHẦN II: ĐIỀU LỆ THI ĐẤU CỤ THỂ TỪNG MÔN 
 

A.  MÔN CẦU LÔNG 

 1. Nội dung thi: Tổ chức thi đấu 03 nội dung, theo nhóm tuổi: 

1.1. Đôi vợ chồng: từ nhóm 1 đến nhóm 6, căn cứ theo tuổi của chồng để 

xác định nhóm tuổi.  

1.2. Đôi bố con trai: từ nhóm 2 đến nhóm 6, căn cứ theo tuổi của bố để 

xác định nhóm tuổi (tuổi con phải từ 12 tuổi trở lên mới được thi đấu, sinh năm 

2008 trở về trước). 

1.3. Đôi mẹ con gái: từ nhóm 2 đến nhóm 6, căn cứ theo tuổi của mẹ để 

xác định nhóm tuổi (tuổi con phải từ 12 tuổi trở lên mới được thi đấu, sinh năm 

2008 trở về trước). 

          2. Nhóm tuổi: gồm 06 nhóm tuổi như sau 

  2.1. Nhóm 1: từ 35 tuổi trở xuống (sinh năm 1986 đến nay) 

  2.2. Nhóm 2: từ 36- 40 tuổi (sinh năm 1985 -1981) 

          2.3. Nhóm 3: từ 41- 45 tuổi (sinh năm 1980 -1976) 

          2.4. Nhóm 4: từ 46- 50 tuổi (sinh năm 1975 -1971) 

          2.5. Nhóm 5: từ 51-55 tuổi (sinh năm 1970 - 1966). 

          2.6. Nhóm 6: từ 56 tuổi trở lên (sinh năm 1965 trở về trước). 

- Các vận động viên phải thi đấu theo đúng nhóm tuổi qui định, trường 

hợp không đủ vận động viên thi đấu ở nội dung quy định sẽ ghép với nội dung 

dưới liền kề.  

          - Mỗi đơn vị chỉ được phép đăng ký tham dự 01 đôi ở mỗi nhóm tuổi của 

mỗi nội dung, riêng địa phương đăng cai được đăng ký 2 đôi. 

           - Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu không quá 2 nội dung. 

 II. Thể thức thi đấu: 

 1. Ban tổ chức sẽ căn cứ tình hình thực tế các đoàn đăng ký để áp dụng thể 

thức thi đấu loại trực tiếp hay bốc thăm chia bảng theo nguyên tắc mỗi bảng có từ 3 

đến 5 đôi: 

- Trường hợp chia làm 2 bảng (A&B): các đôi xếp thứ nhất, nhì của bảng 

A,B sẽ thi đấu tiếp theo thể thức nhất bảng A gặp nhì bảng B và nhất bảng B gặp 

nhì của bảng A. Hai đôi thắng sẽ vào chung kết, còn hai đôi thua sẽ đồng giải ba. 

- Trường hợp chia làm 4 bảng (A,B,C&D): các đôi xếp thứ nhất của 4 

bảng sẽ thi đấu tiếp theo thể thức nhất bảng A gặp nhất bảng B và nhất bảng C 

gặp nhất bảng D. Hai đôi thắng sẽ vào chung kết, còn hai đôi thua đồng giải ba. 

2. Các trận đấu trong mỗi bảng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt 

tính điểm (1 trận thắng được 2 điểm; 1 trận thua được 1 điểm; bỏ cuộc 0 điểm). 

Trường hợp có số điểm bằng nhau, để xác định đôi xếp trên, cũng như xác định 

đôi nhì cao điểm nhất trong 3 bảng sẽ lần lượt căn cứ vào: 
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- Kết quả trận thắng trực tiếp; 

- Hiệu số giữa tổng số hiệp thắng - Tổng số hiệp thua trong bảng; 

- Hiệu số giữa tổng số điểm thắng - Tổng số điểm thua trong bảng;  

3. Các đôi vi phạm Điều lệ hoặc bỏ cuộc sẽ bị hủy toàn bộ kết quả giải 

đấu. Các đôi đã thi đấu với đôi vi phạm Điều lệ hoặc đôi bỏ cuộc sẽ không tính 

kết quả trận đấu đó. 

4. Chọn hạt giống: hạt giống trong các nội dung thi đấu sẽ ưu tiên các đôi 

đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng của giải năm 

2020.  

  III. Luật thi đấu:  

    1. Áp dụng Luật thi đấu môn Cầu lông hiện hành. 

    2. Cầu thi đấu: Sử dụng quả Cầu lông Ba sao. 

  IV. Trang phục thi đấu: 

Các vận động viên tham dự giải phải mặc trang phục thi đấu theo quy định 

của môn Cầu lông. Phía sau lưng áo, về phía gần vai có in tên vận động viên  hoặc 

tên đơn vị (chiều cao tối đa của chữ là 10 cm) các vận động viên không có trang 

phục đúng quy định sẽ không được tham gia thi đấu.  

   V. Khen thưởng:  

     - Ban tổ chức trao cờ, huy chương cho các đôi đạt thành tích nhất, nhì và 

đồng giải ba các nội dung thi đấu theo từng nhóm tuổi.  

B. MÔN BÓNG BÀN 

 1. Nội dung thi:  Tổ chức thi đấu 05 nội dung, theo nhóm tuổi: 

1.1. Đôi vợ chồng: từ nhóm 1 đến nhóm 5, căn cứ theo tuổi của chồng để 

xác định nhóm tuổi. 

1.2. Đôi bố con trai:  từ nhóm 2 đến nhóm 5, căn cứ theo tuổi của bố để 

xác định nhóm tuổi. 

1.3. Đôi mẹ con gái: từ nhóm 2 đến nhóm 5, căn cứ theo tuổi của mẹ để 

xác định nhóm tuổi. 

1.4. Đôi bố con gái: từ nhóm 2 đến nhóm 5, căn cứ theo tuổi của bố để 

xác định nhóm tuổi. 

1.5. Đôi mẹ con trai: từ nhóm 2 đến nhóm 4, căn cứ theo tuổi của mẹ để 

xác định nhóm tuổi.  

  2. Nhóm tuổi: gồm 05 nhóm tuổi như sau 

  2.1. Nhóm 1: từ 35 tuổi trở xuống (sinh năm 1986 đến nay) 

  2.2. Nhóm 2: từ 36- 45 tuổi (sinh năm 1985 -1976) 

          2.3. Nhóm 3: từ 46- 50 tuổi (sinh năm 1975 -1971) 

          2.4. Nhóm 4: từ 51- 55 tuổi (sinh năm 1970 -1966) 

          2.5. Nhóm 5: từ 56 tuổi trở lên (sinh năm 1965 trở về trước). 
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         - Các vận động viên phải thi đấu theo đúng nhóm tuổi qui định, trường hợp 

không đủ vận động viên thi đấu ở nhóm tuổi theo quy định sẽ ghép với nhóm 

tuổi dưới liền kề.  

          - Mỗi đơn vị chỉ được phép đăng ký tham dự 01 đôi ở mỗi nhóm tuổi của 

mỗi nội dung, riêng địa phương đăng cai được đăng ký 02 đôi. 

- Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu không quá 02 nội dung. 

II. Thể thức thi đấu:  

- Ban tổ chức sẽ căn cứ tình hình thực tế các đoàn đăng ký để áp dụng phương 

thức loại trực tiếp hoặc chia bảng thi đấu vòng tròn (theo mã số quy định trước). 

- Chọn hạt giống: hạt giống trong các nội dung thi đấu sẽ ưu tiên các đôi 

đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng của giải năm 

2020. 

III. Luật thi đấu:  

          1. Áp dụng Luật thi đấu môn Bóng bàn hiện hành do Tổng cục Thể dục 

thể thao ban hành (chỉ được phép sử dụng các loại mặt vợt do ITTF quy định 

mới nhất). 

 2. Tất cả các nội dung thi đấu 5 ván thắng 3 (ván 11 điểm). 

          3. Bóng thi đấu: Sử dụng bóng Double Fish 40+ 3 sao, mầu trắng  

          IV. Trang phục thi đấu: 

           1. Mỗi đội phải chuẩn bị 03 bộ quần áo trở lên (không dùng mầu trắng). 

           2. Các vận động viên của mỗi đội tham dự thi đấu đôi sẽ mặc áo giống nhau, 

có thể ngoại trừ tất, giầy. Hai đội thi đấu với nhau phải có mầu áo khác nhau. 

           3. Các vận động viên thi đấu với nhau sẽ mặc áo khác màu nhau để khán giả 

không  nhầm lẫn, dễ phân biệt. 

 4. Khi các vận động viên và các đội có quần áo giống nhau mà không thoả 

thuận được sẽ rút thăm để chọn mầu áo. 

 V. Khen thưởng:  

- Ban tổ chức trao cờ và huy chương cho các đôi đạt thành tích nhất, nhì 

và đồng giải ba các nội dung thi đấu theo từng nhóm tuổi./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c); 

- Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL; 

- Sở VHTT&DL, Sở VH&TT  

các tỉnh/thành; 

- Liên đoàn Cầu lông Việt Nam;  

- Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; 

- Lưu VT, Vụ TDTT QC, M (75). 

             

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

  VỤ TRƯỞNG VỤ THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Anh 
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UBND …………….………  

SỞ......................................... 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…………………., ngày        tháng         năm 2021 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

GIẢI CẦU LÔNG, BÓNG BÀN TOÀN QUỐC NĂM 2021 
 

 

Trưởng đoàn: ..................................................................ĐT.................................. 

Huấn luyện viên:.............................................................ĐT................................... 

Huấn luyện viên:.............................................................ĐT................................... 

Săn sóc viên……….....……....................……………………………………….. 

I. Môn Cầu lông  

S

TT 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Nhóm 

tuổi 

Giới 

tính 

Nội dung thi đấu 

Vợ - chồng Bố - con Mẹ - con 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         
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II. Môn Bóng bàn  

S

TT 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Nhóm 

tuổi 

Giới 

tính 

Nội dung thi đấu 

Vợ - chồng Bố - con Mẹ - con 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

 

 ..................., Ngày      tháng     năm 2021 

LÃNH ĐẠO SỞ ……..…………… 

(Ký tên đóng dấu) 
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